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THÔNG BÁO KẾT QUẢ 
 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Tháng  02  năm 2020   

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Tự đánh 

giá 

Thủ trưởng 

đơn vị đánh 

giá 

Lý do thay đổi mức xếp loại 

(Nếu có) 
Ghi chú 

I  Ban giám hiệu           

1 Thẩm Thị Biết Phó Hiệu trưởng  HTTNV HTTNV     

2 Trần Thị Phương Dung Phó Hiệu trưởng  HTXSNV HTXSNV    Khen quận 

II  Giáo viên   

1 Nguyễn Thị Quyên GVCN lớp 1A1  HTTNV HTTNV     

2 Vũ Thanh Tâm GVCB    Ngh   hế    th i s n t   6 11   

3 Nguyễn Thị Thùy Nhung GVCN lớp 1A3  HTTNV HTTNV     

4 Vương Minh Huyền GVCN lớp 1A4  HTTNV HTTNV    

5 Kim Phương Ng  GVCN lớp 1A5 HTTNV HTTNV     

6 Bùi Thị Hồng Huệ GVCN lớp 1A6  HTTNV HTTNV    

7 M  Thị Đượ   GVCN lớp 1A7  HTTNV HTTNV     

8 Nguyễn Thị Ho  GVCN lớp 2A1  HTTNV HTTNV 
 

  



9 Nguyễn Thị Th o  GVCN lớp 2A2 HTTNV HTTNV     

10 Bùi Thúy Hà  GVCN lớp 2A3 HTTNV HTTNV     

11 Tăng Thị Minh Phú   GVCN lớp 2A4 HTTNV HTTNV     

12 Nguyễn Thị Hạnh  GVCN lớp 2A5 HTTNV HTTNV     

13 Nguyễn Thị Kim Ngân GVCN lớp 2A6 HTTNV HTTNV     

14 Đinh Thị Th nh Nhã GVCN lớp 2A7 HTTNV HTTNV     

15 Hoàng Khánh Linh GVCN lớp 2A8 HTTNV HTTNV   

16 Nguyễn Thị Hà  GVCN lớp 3A1 HTTNV HTTNV     

17 Lương Thị Bí h Ngọ   GVCN lớp 3A2 HTTNV HTTNV     

18 Phạm Thị Ngân  GVCN lớp 3A3 HTTNV HTTNV     

19 Đoàn Minh Diệp  GVCN lớp 3A4 HTTNV HTTNV     

20 Lại Thị Ngọ  Duyên  GVCN lớp 3A5 HTTNV HTTNV     

21 Khú  Thị Th nh Ngát  GVCN lớp 3A6 HTTNV HTTNV     

22 Nguyễn Thị Nhài  GVCN lớp 4A1 HTTNV HTTNV     

23 Bùi Thị Thắm GVCN lớp 4A2 HTTNV HTTNV     

24 Hoàng Thị Mỹ Yên GVCN lớp 4A3 HTTNV HTTNV     

25 Đinh Thúy Hà GVCN lớp 4A4 HTTNV HTTNV     

26 Nguyễn Thị Thu Hằng GVCN lớp 4A5 HTTNV HTTNV 
 

  

27 Nguyễn Thị Hiền GVCN lớp 4A6 HTTNV HTTNV     

28 Nguyễn Ngọ  Hà GVCN lớp 5A1 HTXSNV HTXSNV   Khen quận 



29 Hoàng Thị Hinh GVCN lớp 5A2 HTTNV HTTNV    

30 Dương Thị Thu Hương GVCN lớp 5A3 HTTNV HTTNV     

31 Vũ Thị Th nh Nết GVCN lớp 5A4 HTTNV HTTNV     

32 Nguyễn Văn Tuấn GVCN lớp 5A5 HTTNV HTTNV     

33 Nguyễn Hoài N m GV Tin họ  HTTNV HTTNV     

34 Nguyễn Thị Tuyết Chinh  GVTD HTTNV HTTNV    

35 Trần Viết H i  GVTD HTTNV HTTNV    

36 Nguyễn Th nh Tùng  GVTD HTTNV HTTNV    

37 Đỗ Văn Chi GVMT HTTNV HTTNV   
 

38 Ngô Thị Phương GVMT HTTNV HTTNV     

39 Nguyễn Vân Anh GVÂN HTTNV HTTNV     

40 Trần Thị Việt H i GVÂN HTTNV HTTNV     

41 Nguyễn Thị Bí h Phượng GV NN HTTNV HTTNV   

42 Ngô Thị Hiền GV TPT   Ngh   hế    th i s n t   1 12   

43 Lưu Hoàn C  Thủ quỹ HTTNV HTTNV     

44 Dương Thị Hồng Vân GV NN HTTNV HTTNV   

45 Nguyễn Ngọ  Anh GV NN HTTNV HTTNV   

46 Phạm Thị Ho  GV Tin họ  HTTNV HTTNV   

47 Lưu Thị Tuấn Vũ GV Dự trữ HTTNV HTTNV   

48 Đỗ Thị Hồng Liên GV Dự trữ   Ngh   hế    th i s n t   1 12  



49 Nguyễn Thị Hư ng GVCN lớp 1A2 HTTNV HTTNV     

III Nhân viên   

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh NV Văn thư HTTNV HTNV     

2 Nguyễn Thị Ng  NV Kế toán HTTNV HTTNV   

3 Chu Thị Uyển NV thư viện HTTNV HTTNV  
 

4 Nguyễn Hồng Nhung NV ĐD-Thiết bị HTTNV HTTNV   
  

5 Lưu Thiên Tr ng NV y tế HTTNV HTTNV     

6 Nguyễn Thị Lo n NV HTTNV HTTNV   
  

7 Nguyễn Văn Hùng NV B o vệ HTTNV HTTNV  
 

8 Vương Xuân H i NV B o vệ HTTNV HTTNV  
 

9 Nguyễn Như Phượng NV B o vệ HTTNV HTTNV  
 

10 Nguyễn Hồng Mạnh NV B o vệ HTTNV HTTNV   
  

  

Số người được đánh giá: 58 người. Trong đó: - HTXSNV: 02 đ/c 

                                                                              - HTTNV:  55 đ/c 

                                                                              - HTNV: 01 đ/c 
 

                            

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

 Long Biên, ngày 28  tháng 02 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đồng Thị Quyên 

 



 


